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CN. Nguyễn Thị Khánh Trình - 

  

Creatin-kinase (CK), còn gọi là Creatin phosphokinase (CPK) là một enzym xúc tác phản ứng
chuyển đổi qua lại giữa ATP và creatin phosphat: 

  

Creatin+ATP <--> Creatin-phosphat+ ADP.

  

CK xúc tác cho sự chuyển hóa creatin và tiêu thụ adenosin triphosphat (ATP) để tạo ra
phosphocreatin (PCr) và adenosin diphosphat (ADP). Phản ứng enzym CK này là thuận nghịch
và vì thế ATP có thể được sinh ra từ PCr và ADP. Phosphocreatine được tạo ra từ phản ứng này
được sử dụng để cung cấp cho các mô và tế bào cần lượng ATP đáng kể như não, cơ xương và
tim.

  

  

Vì vậy, CK đóng vai trò chủ chốt trong kiểm soát dòng cung cấp năng lượng cho các mô khác
nhau trong cơ thể, đặc biệt ở mô cơ.
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CK là enzym được thấy chủ yếu ở cơ tim, cơ vân và với một hàm lượng ít hơn ở mô não.

  

Xác định hoạt tính CK là một xét nghiệm hữu ích trong quy trình chẩn đoán các bệnh lý cơ vân,
nhồi máu cơ tim và bệnh lý mạch máu não. Tất cả các quá trình bệnh lý tác động tới các cơ
quan này đều có thể là nguyên nhân gây tăng hoạt độ CK toàn phần.

      

CK là một trong những enzyme tăng lên đầu tiên, trước cả transaminase và LDH. Từ giờ thứ 4
sau khi bị nhồi máu (4-8 giờ) hoạt độ enzyme CK toàn phần điển hình sẽ tăng ngay, và tăng
đến mức đỉnh từ giữa giờ thứ 12 đến 36 sau khi bị nhồi máu. Trong khoảng 2 – 3 ngày đầu
hoạt độ CK thường tăng cao và trở lại giá trị bình thường vào khoảng ngày thứ 4.

  

 2 / 6



Xét nghiệm Creatin phosphokinase máu

Viết bởi Biên tập viên
Chủ nhật, 08 Tháng 5 2022 21:17 - Lần cập nhật cuối Chủ nhật, 08 Tháng 5 2022 21:25

  

Mục đích và chỉ định xét nghiệm

  

Chỉ dấu sinh học với độ đặc hiệu tốt đối với tình trạng tổn thương và bệnh lý của cơ tim.

  

Xét nghiệm hỗ trợ thường được chọn để chẩn đoán các tình trạng rối loạn cơ vân.

  

Lấy mẫu xét nghiệm

  

Xét nghiệm được tiến hành trên huyết thanh. Không nhất thiết yêu cầu bệnh nhân cần phải
nhịn ăn trước khi lấy máu làm xét nghiệm.

  

Xét nghiệm thường được chỉ định làm cấp cứu và được làm nhắc lại 3-4 lần trong vòng 4-24h ở
các bệnh nhân có bệnh cảnh cơn đau ngực kéo dài.

  

Giá trị sinh học

  

  

Các nguyên nhân tăng chỉ số CK trong máu 
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Tình trạng tổn thương cơ tim.

  

Tình trạng phá hủy cơ vân.

  

Bệnh tai biến mạch máu não cấp.

  

Do thuốc và hóa chất.

  

Các nguyên nhân giảm nồng độ CK trong máu

  

Các trường hợp làm giảm bất thường khối lượng cơ vân của cơ thể và các bệnh lý nội tiết nặng
có thể làm tăng phân hủy Creatine phosphokinase và giảm CK máu toàn phần.

  

Viêm khớp dạng thấp.

  

Bệnh nội tiết: Addison, cường giáp, Cushing.

  

Bệnh của mô liên kết.

  

Suy nhiều hệ thống cơ quan.

  

Bệnh lý ung thư cơ quan nào đó có di căn tới gan.

  

Các yếu tố góp phần làm thay đổi kết quả xét nghiệm
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Mẫu bệnh phẩm bị vỡ hồng cầu.

  

Các thuốc có thể làm tăng hoạt độ CK: Amphotericin B, ampicillin, thuốc chống đông, aspirin,
dexamethason, morphin và một số thuốc gây mê và tê…

  

Lợi ích của xét nghiệm đo hoạt độ CK

  

Xác định hoạt độ CK là một xét nghiệm hữu ích đã được chứng minh trong tiến hành thăm dò
chẩn đoán các bệnh lý cơ, nhồi máu cơ tim và bệnh lý mạch máu não.

  

Trường hợp nghi vấn tổn thương mạch vành, định lượng CK giúp chẩn đoán nhồi máu cơ tim và
cho phép theo dõi diễn tiến của ổ nhồi máu.

  

Tăng CK kết hợp với chứng đại hồng cầu và tăng cholesterol máu gợi ý có suy giáp.

  

Trong trường hợp tăng các trasaminase và LDH, định lượng CK giúp phân biệt một bệnh lý gan
với bệnh lý cơ vân hay cơ tim…

  

Xét nghiệm giúp phân biệt giữa đái ra myoglobin với đái ra hemoglobin: hoạt độ CK bình thường
trong các trường hợp tan máu không có biến chứng trái lại LDH và LDH-1 thường tăng trong tan
máu.
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